
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /2025/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 
lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính Phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp, phân cấp, phân quyền, phân công trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-
BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Tờ trình số 100 /TTr-UBND ngày 24  tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh.

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương. (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Các nội dung khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí không quy 
định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí và các quy 
định hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Các nghị quyết sau hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực 

thi hành:
a) Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

b) Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 Điều 
chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

c) Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 Điều 
chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-
HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và 
Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/7/2018&eday=11/7/2018
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d) Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 Điều 
chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương; 

đ) Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 Sửa đổi, 
bổ sung nội dung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 
10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; 

e) Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 Sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị 
quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương; 

g) Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 Sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-
HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 
tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 
2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; 

h) Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 Sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
khoản phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 
Dương;

i) Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 Sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số khoản phí, lệ phí quy định tại tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-
HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 
tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 
2021, Nghị quyết số 06/2023/NQ- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023, Nghị 
quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương.

3. Bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 
năm 2019 Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 
05 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2022/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII, 
kỳ họp thứ 32 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2025 ./.

  Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;                                    (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, LĐ UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH 
  và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH
  và  HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

 CHỦ TỊCH

 Lê Văn Hiệu
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